
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 3/42 ngõ 120 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

23/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI NHÀ KHANG TRANG

0108483546

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng đen, xi măng trắng, clanhke, bán buôn 
gạch xây, ngói lợp mái, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng làm 
tường ngăn, cửa sổ, cửa ra vào...
- Bán buôn sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép, bột bả, sơn tường, 
trần nhà, bột chống thấm.
- Bán buôn gạch lát sàn, gạch ốp tường; Bán buôn bình đun 
nước nóng; Bán buôn thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, bệ 
xí, thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác...
- Bán buôn đồ ngũ kim, khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và 
cửa ra vào...búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác.
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác, thiết bị 
lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống 
cao su,...

4663

2. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

3. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

4. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

5. Xây dựng nhà để ở 4101

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI NHÀ KHANG TRANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SPACIOUS HOUSE JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: SPACH., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913401009
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ sữa và các sản phẩm từ sữa;
- Bán lẻ thực phẩm chức năng;
- Bánh, mứt, kẹo, hoa quả khô; 
- Các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột như 
mỳ/phở/bún/cháo ăn liền, bánh đa nem;
- Cà phê bột, cà phê hoà tan, chè.

4722

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Thiết kế đồ đạc và trang trí nội thất.

7410

10. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa;
- Bán buôn chè, chè sâm;
- Bán buôn thực phẩm chức năng.
- Bán buôn nguyên liệu làm đồ uống, nguyên liệu làm thuốc

4632

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn vải;
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
- Bán buôn hàng may mặc;
- Bán buôn giày dép;

4641

12. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

13. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

15. Xây dựng nhà không để ở 4102

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ dùng cá nhân, đồ dùng gia đình, văn phòng 
phẩm;
- Bán bôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh như: 
Xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, 
khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh;
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu.

4649

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721
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18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299(Chính)

19. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

20. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

21. Phá dỡ 4311

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa

4610

23. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

24. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;
- Thiết kế máy móc và thiết bị;
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông.

7110

25. Sửa chữa thiết bị điện 3314

26. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

27. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh như: 
Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào... Bán lẻ 
dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác.
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch lát sàn, gạch ốp tường, bình đun nước nóng, thiết 
bị vệ sinh, bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn tắm, thiết bị 
vệ sinh khác.
- Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: Bán lẻ ống nối, khớp nối 
và chi tiết lắp ghép khác, ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ 
T, ống cao su…

4752

28. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

29. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

30. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

31. Lắp đặt hệ thống điện 4321

32. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ PHẠM 
QUỐC CHIÊM

Thôn Hồng Châu, 
Xã Tân Châu, 
Huyện Khoái 
Châu , Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 30,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 30,000

145536845

2 NGUYỄN 
VĂN THÀNH

Số 15-17 Ngọc 
Khánh, Phường 
Giảng Võ, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

250.000 2.500.000.000 25,000

Tổng số 500.000 5.000.000.000 50,000

0300560001
29

3 PHẠM THỊ 
HUYỀN

Thôn Bầu, Xã 
Kim Chung, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

013421797

33. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

35. Chuẩn bị mặt bằng 4312

36. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

37. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030056000129
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 15-17 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 15-17 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN THÀNH Nam

20/05/1956 Kinh Việt Nam

12/08/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

5/5Thời gian đăng từ ngày 23/10/2018 đến ngày 22/11/2018


